Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “ Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử, yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán sớm bệnh bụi phổi silic tại Việt Nam”, mã số KC.10.33/16-20
Tổng kinh phí: 6.600 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:

6.600 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:


       0 triệu đồng 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2021; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Lê Thị Hương;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	STT
	Họ và tên, học hàm học vị
	Chức danh thực hiện đề tài2
	Tổ chức công tác

	1
	GS.TS. Lê Thị Hương
	Chủ nhiệm đề tài
	Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

	2
	PGS.TS. Lê Thị Thanh Xuân
	Thư ký khoa học
	Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

	3
	TS. Nguyễn Ngọc Anh
	Thành viên chính
	Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

	4
	PGS.TS. Khương Văn Duy
	Thành viên chính
	Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

	5
	PGS.TS.Trần Như Nguyên
	Thành viên chính
	Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

	6
	ThS. Nguyễn Thanh Thảo
	Thành viên chính
	Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

	7
	BS. Phạm Thị Quân
	Thành viên chính
	Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

	8
	PGS.TS.Trần Huy Thịnh
	Thành viên chính
	Đại học Y Hà Nội

	9
	PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương
	Thành viên chính
	Cục Quản lý môi trường y tế

	10
	PGS.TS. Lương Mai Anh
	Thành viên chính
	Cục Quản lý môi trường y tế

	11
	Ths. Trần Anh Thành
	Thành viên chính
	Cục Quản lý môi trường y tế

	12
	Ths. Phạm Xuân Thành
	Thành viên chính
	Cục Quản lý môi trường y tế

	13
	Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền
	Thành viên chính
	Cục Quản lý môi trường y tế

	14
	PGS.TS.Nguyễn Viết Nhung
	Thành viên chính
	BV phổi trung ương

	15
	TS. Cung Văn Công
	Thành viên chính
	BV phổi trung ương

	16
	BS. Nguyễn Ngọc Hồng
	Thành viên chính
	BV phổi trung ương

	17
	BS. Nguyễn Thanh Hà
	Thành viên chính
	BV phổi trung ương

	18
	BS. Võ Trọng Thành
	Thành viên chính
	BV phổi trung ương

	19
	PGS.TS. Lê Minh Giang
	Thành viên chính
	Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 6/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
2.1.1. Sản phẩm dạng 1 

	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2: 
	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Qui trình ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán sớm bệnh bụi phổi silic.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2 
	Báo cáo đặc điểm dịch tễ học phân tử bệnh bụi phổi silic tại Việt Nam
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3 
	Báo cáo về yếu tố nguy cơ nội sinh của bệnh bụi phổi silic Việt Nam.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4 
	Báo cáo mối liên quan giữa yếu tố nguy cơ nội sinh với mức độ biểu hiện bệnh bụi phổi silic Việt Nam.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	5 
	Báo cáo mối liên quan giữa yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp với mức độ biểu hiện bệnh bụi phổi silic Việt Nam.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6 
	Bản kiến nghị các giải pháp can thiệp dự phòng bệnh bụi phổi silic. 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3:
	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bài báo khoa học
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2
	Kết quả đào tạo
	  x
	
	
	x
	
	
	x
	
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Tên cơ quan 

ứng dụng
	Ghi chú

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Kết quả của đề tài là căn cứ để Bộ Y tế và CDC các tỉnh: Xem xét hướng dẫn các cơ sở làm việc xét nghiệm nồng độ TNF-α máu trong khám tuyển dụng hoặc bố trí việc làm cho người lao động làm việc trong các ngành nghề có nguy cơ mắc bệnh BPSi

2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

Đây là lần đầu tiên có sự phối hợp của 03 đơn vị quản lý y tế (Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế), thực hành lâm sàng (Bệnh viện phổi Trung ương) và đơn vị đào tạo, nghiên cứu (Viện Đào tạo YHDP và YTCC, Đại học Y Hà nội). Việc kết hợp này làm cho tính khả thi của nghiên cứu cao và có tính bền vững cao. Các kết quả sớm được ứng dụng vào thực tiễn, giúp khả năng chẩn đoán sớm bệnh bụi phổi và tiên lượng được nguy cơ mắc bệnh bụi phổi silic tại cộng đồng được tốt hơn. Kết quả của nghiên cứu giúp Bộ y tế xem xét lại tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh bụi phổi silic (về thời gian tiếp xúc tối thiểu), xây dựng các hướng dẫn xét nghiệm TNF-α máu trong khám tuyển dụng hoặc bố trí việc làm cho người lao động làm việc trong các ngành nghề có nguy cơ mắc bệnh BPSi như luyện kim, khai thác quặng/đá) và đặc biệt là gợi ý những hướng nghiên cứu tiếp theo để tiếp tục phát hiện sớm bệnh bụi phổi silic, giúp cho người lao động khoẻ mạnh, tăng năng suất lao động và góp phần phát triển đất nước.

Những người được phát hiện sớm bệnh bụi phổi silic từ nghiên cứu cũng là cơ sở để các địa phương tiếp tục có hướng xử trí tiếp theo phù hợp cho người lao động đảm bảo chế độ chính sách của nhà nước, đồng thời giảm thiểu kinh tế cho bản thân cá nhân, gia đình và cơ sở doanh nghiệp do phải chi phí điều trị, khám chữa bệnh cho người mắc bệnh bụi phổi silic giai đoạn nặng hơn.

2.4.2. Hiệu quả xã hội

Các kết quả nghiên cứu không những là những bằng chứng khoa học tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo nghiên cứu như Trường Đại học Y Hà Nội mà còn tốt cho công tác dự phòng sớm tại cộng đồng, cung cấp các bằng chứng khoa học cho các nhà quản lý ra quyết định nhằm dự phòng và điều trị sớm bệnh bụi phổi silic cho người lao động tại Việt Nam. 

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

                   Nguồn: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
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